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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 07/2022/DS -ST 

Ngày: 31/3/2022 

(V/v: Bồi thường thiệt hại 

 do sức khỏe bị xâm phạm)                     
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                         TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Phong Lan                  

 - Các Hội thẩm nhân dân: 

  1. Bà Lưu Thị Thôi 

                    2. Bà Lê Thị Kiều Thu 

  - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Ngô Thái Hà  - Cán bộ 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

                   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham gia 

phiên tòa: Bà Cao Thị Hường - Kiểm sát viên.   

 

 Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân 

dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự 

thụ lý số 173/2021/TLST- DS ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc “Bồi thường thiệt 

hại do sức khỏe bị xâm phạm”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

23/2022/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 3 năm 2022, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Trần Thị A, sinh năm: 1980 

Trú tại: khu phố 5, phường B, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

* Bị đơn: Bà Ngô Thị Kim C, sinh năm: 1984 

Trú tại: khu phố 7, phường B, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Ngô Thị Kim D, sinh năm 

1984.  

Trú tại: khu phố 7, phường B, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Tại phiên tòa vắng mặt nguyên đơn (có đơn xin xét xử vắng mặt), có mặt bị 

đơn và người liên quan. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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           * Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn bà Trần Thị A trình bày: 

Bà và bà Ngô Thị Kim C, Ngô Thị Kim D đều bán trái cây tại chợ B. 

Vào khoảng 09 giờ ngày 09/3/2021 bà đi Ang qua sạp trái cây của bà C, bà 

D thì nghe bà D chửi tục bà, bà nói sao vô cớ chửi bà thì giữa bà và bà C và bà D 

có xảy ra cãi vã, chửi bới, giằng co qua lại, bà C cầm tóc bà giật ra phía sau, lôi 

đầu xuống rồi dùng cục đá đánh vào đầu bà. Trong lúc giằng co qua lại bà có dậm 

trúng mấy trái ổi của bà C, sau đó được mọi người can ngăn. Bà thấy chóng mặt, 

nhức đầu, buồn nôn, đau gối nên gia đình bà phải thuê xe taxi đưa bà vào nhập 

viện tại Bệnh viện An Phước lúc 13 giờ 56 phút ngày 09/3/2021, ra viện lúc 21 giờ 

ngày 09/3/2021 (có giấy chứng nhận thương tích kèm theo). 

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện An Phước bà phải trả chi phí các 

khoản sau: theo Phiếu chỉ định ngày 09/3/2021 là 130.000 đồng (chụp Xquang 

khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch); Phiếu chỉ định ngày 09/3/2021 là 2.200.000 

đồng (chụp cộng hưởng từ sọ não); phiếu thu tiền viện phí ngày 09/3/2021 là 

80.000 đồng (khám bệnh); phiếu thu tiền viện phí ngày 10/3/2021 là 772.947 đồng 

(vật tư y tế, thuốc, giường); phiếu thu tiền viện phí ngày 09/3/2021 là 300.000 

đồng (huyết học lâm sàng, máu hóa sinh, chụp XQ kỹ thuật số); phiếu thu tiền viện 

phí ngày 10/3/2021 là 80.000 đồng (khám bệnh); phiếu chỉ định ngày 10/3/2021 là 

1.000.000 đồng (chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang). Tổng cộng 

4.562.947 đồng.  

Trong đơn khởi kiện bà yêu cầu bà C phải bồi thường tiền thuốc, chi phí 

điều trị như hóa đơn nêu trên, tiền tổn thất tinh thần 10 triệu đồng. Sau đó trong 

quá trình giải quyết vụ án bà có yêu cầu bổ sung tiền mất thu nhập không bán trái 

cây được 03 ngày là 1.500.000 đồng; tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe 500.000 

đồng, tiền thuê xe taxi 440.000 đồng. Tổng cộng bà C phải bồi thường cho bà các 

khoản là 17.003.000 đồng. 

Đến ngày 29/3/2022 bà A nộp cho Tòa án đơn xin xét xử vắng mặt và xin 

rút một phần yêu cầu khởi kiện về các khoản bồi thường tổn thất tinh thần, mất thu 

nhập, bồi dưỡng sức khỏe, tiền thuê xe. Bà chỉ yêu cầu bà C bồi thường các khoản 

chi phí về thuốc men trong thời gian bà điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phước. 

 * Theo bản tự khai, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn 

bà Ngô Thị Kim C trình bày: 

 Vào ngày 09/3/2021, bà và chị bà tên Ngô Thị Kim D đang bán trái cây tại 

chợ B, bà A cũng bán trái cây tại đây. Bà và bà A không có mâu thuẫn gì về việc 

buôn bán, nhưng bà A thường tỏ ra bực tức khi các bà nhiều khách hàng hơn bà A. 

Quá trình tích tụ lâu ngày nên bà A thường gây sự với bà và sáng ngày 09/3/2021 

bà A chủ động đến hàng trái cây của bà để gây chuyện, dùng những lời lẽ xúc 

phạm làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân cách của bà, bà A còn dẫm đạp vào sạp 

trái cây của bà. Vì vậy hai bên xảy ra xô sát bà mới dùng tay nắm đầu bà A xuống 

đất và dùng tay đánh vào đầu bà A. Sự việc xảy ra Công an phường B có mời các 
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bên lên làm việc. Tại Công an phường B bà thừa nhận có đánh bà A và bị công an 

xử phạt hành chính. 

 Bà xác định bà có đánh bà A hai cái nhưng không biết có trúng hay không vì 

lúc xảy ra sự việc có nhiều người dân đến can ngăn, bà không dùng đá đánh bà A 

như bà khai. Thương tích của bà A không phải do bà gây ra. Lý do bà đánh bà A là 

do bà A gây sự trước, cố tình đến hàng của bà chửa bới, đạp đồ, bắt buộc bà phải 

nắm đầu bà A để không đạp đồ của bà. Nay bà không đồng ý bồi thường cho bà A 

các khoản theo yêu cầu của bà A. Bà không đồng ý yêu cầu bà C phải bồi thường 

cho bà A. 

 * Theo bản tự khai, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ngô Thị Kim D trình bày: 

 Bà xác định bà C có đánh bà A theo như biên bản Công an phường B ghi 

nhận là đúng. Bà không đánh bà A, nên bà không bồi thường cho bà A. Bà thấy bà 

A dùng chân đạp ổi, trái cây của bà C. Vì vậy, bà C có nắm đầu bà A ra để không 

cho đạp trái cây.   

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: Trong 

quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị 

án. Và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, buộc bà 

Ngô Thị Kim C có trách nhiệm bồi thường cho bà Trần Thị A số tiền chi phí thuốc 

men, điều trị 4.562.947 đồng. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện về bồi 

thường tổn thất tinh thần, mất thu nhập, bồi dưỡng sức khỏe, tiền thuê xe do bà A 

rút yêu cầu. Bà C phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Kiểm sát 

viên. Hội đồng xét xử nhận định: 

  [1]Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Ngô Thị Kim C cư trú tại khu phố 7, 

phường B, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ Luật tố tụng dân sự, vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.  

Nguyên đơn bà Trần Thị A có đơn xin xét xử vắng mặt. Do đó, Tòa án căn 

cứ vào khoản 1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử 

vắng mặt bà A. 
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 [2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hội đồng xét xử nhận thấy, bà A 

có thiệt hại về sức khỏe sau khi bị thương bà A đã điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

An phước vào ngày 09/3/2021 thể hiện ở các tài liệu, chứng cứ của Bệnh viện đa 

khoa An Phước do bà A cung cấp có trong hồ sơ vụ án, như Giấy ra viện ngày 

09/3/2021, Giấy chứng nhận thương tích ngày 10/3/2021, Phiếu chỉ định ngày 

09/3/2021(chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch); Phiếu chỉ định ngày 

09/3/2021 (chụp cộng hưởng từ sọ não); phiếu thu tiền viện phí ngày 09/3/2021 

(khám bệnh); phiếu thu tiền viện phí ngày 10/3/2021(vật tư y tế, thuốc, giường); 

phiếu thu tiền viện phí ngày 09/3/2021 (huyết học lâm sàng, máu hóa sinh, chụp 

XQ kỹ thuật số); phiếu thu tiền viện phí ngày 10/3/2021 (khám bệnh); phiếu chỉ 

định ngày 10/3/2021 (chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang).  

Bà Ngô Thị Kim C đã có hành vi dùng tay nắm đầu bà A xuống đất và dùng 

tay đánh vào đầu bà A gây hậu quả bà A bị chấn thương đầu và gối phải đi khám 

và điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phước. Tại Công an phường B, trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà C thừa nhận có đánh bà A. Như vậy, bà C 

là người có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của bà A thì bà C phải bồi thường cho 

bà A toàn bộ chi phí khám, điều trị sức khỏe cho bà A là phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 584, Điều 585 và Điều 590 Bộ luật dân sự. Do đó, chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, buộc 

bà Ngô Thị Kim C phải bồi thường cho bà Trần Thị A số tiền chi phí thuốc men, 

điều trị là 4.562.947 đồng.  

[3] Bà A có đơn xin rút đối với các yêu cầu về bồi thường tổn thất tinh thần, 

mất thu nhập, bồi dưỡng sức khỏe, tiền thuê xe trước khi mở phiên tòa. Trong đơn 

xin xét xử vắng mặt và xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đề ngày 29/3/2022, bà 

A thể hiện việc bà rút các yêu cầu trên là hoàn toàn tự nguyện. Xét việc rút một 

phần yêu cầu khởi kiện của bà A là tự nguyện thì Tòa án chấp nhận và đình chỉ xét 

xử đối với các yêu cầu này theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

 [4] Về án phí: Bà Trần Thị A được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 và Điều 14 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bà Ngô Thị Kim C phải nộp án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ 

luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

  Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1/Áp dụng: Khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 

228, Điều 262, khoản 1 Điều 147, Điều 5, khoản 2 Điều 244  của Bộ Luật tố tụng 

dân sự; 

- Khoản 1 Điều 584, Điều 585, Điều 590, Điều 357, Điều 468  Bộ Luật dân 

sự; 

 - Điểm d khoản 1 Điều 12, Điều 14, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

- Luật thi hành án dân sự. 

 2/ Tuyên xử:  

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị A về bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, buộc bà Ngô Thị Kim C phải bồi thường cho 

bà Trần Thị A số tiền chi phí khám, điều trị là 4.562.947 đồng (Bốn triệu năm trăm 

sáu mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi bảy đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật(đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án(đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện về bồi thường tổn thất tinh thần, 

mất thu nhập, bồi dưỡng sức khỏe, tiền thuê xe do bà Trần Thị A xin rút yêu cầu. 

 3/ Án phí: Bà Ngô Thị Kim C phải nộp 300.000 án phí dân sự sơ thẩm. Bà 

Trần Thị A được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí. 

          Án xử công khai mặt vắng nguyên đơn, có mặt bị đơn và người liên quan. 

Quyền kháng cáo của nguyên đơn là 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết 

bản án tại chính quyền địa phương nơi cư trú; của bị đơn và người liên quan là 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  
Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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